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TT CẤU TRÚC KIẾN THỨC 
TÍN 

CHỈ 

Đối tượng 

Văn bằng 2 

Kiến thức giáo dục đại cương 24 8 

1 Tiếng Nga sơ cấp 1 4 0 

2 Tiếng Pháp sơ cấp 1 4 4 

3 Tiếng Trung sơ cấp 1 4 0 

4 Tiếng Nga sơ cấp 2 4 0 

5 Tiếng Pháp sơ cấp 2 4 4 

6 Tiếng Trung sơ cấp 2 4 0 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 68 68 

7 Tiếng Anh sơ cấp 2 4 4 

8 Luyện âm tiếng Anh 2 2 

9 Ngữ pháp tiếng Anh 1 2 2 

10 Khẩu ngữ tiếng Anh trung cấp 1 4 4 

11 Bút ngữ tiếng Anh trung cấp 1 4 4 

12 Khẩu ngữ tiếng Anh trung cấp 2 4 4 

13 Bút ngữ tiếng Anh trung cấp 2 4 4 

14 Khẩu ngữ tiếng Anh cao cấp 1 4 4 

15 Bút ngữ tiếng Anh cao cấp 1 4 4 

16 Khẩu ngữ tiếng Anh cao cấp 2 4 4 

17 Bút ngữ tiếng Anh cao cấp 2 4 4 

18 Ngữ âm học tiếng Anh 3 3 

19 Ngữ pháp tiếng Anh 2 3 3 

20 Ngữ nghĩa học tiếng Anh 3 3 

21 Đất nước học Anh – Mỹ 3 3 

22 Dịch tiếng Anh 1 3 3 

23 Dịch tiếng Anh 2 2 2 

 Môn tự chọn 9 9 

24 Tiếng Anh khoa học 3 3 

25 Ngữ dụng học tiếng Anh 3 3 

26 Phân tích diễn ngôn 3 3 

27 Giao tiếp giao văn hóa 3 3 

28 Đề án tạp chí 3 3 

29 Đề án kịch tiếng Anh 3 3 

30 Đề án du lịch 3 3 

31 Đề án văn hóa 3 3 

32 Đề án truyền hình 3 3 

 Môn tự chọn kiến thức giáo dục chuyên ngành  2 2 

33 Tiếng Anh giao tiếp kinh doanh 2 2 

34 Tiếng Anh du lịch khách sạn 2 2 

35 Tiếng Anh tài chính ngân hàng 2 2 

Chuyên đề tốt nghiệp 10 10 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ 102 86 
 


